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Ôn tập chủ đề "School subjects (Môn học)" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Nối môn học với nghĩa:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Maths

2. Vietnamese

3. Science

4. Music

5. Art

Cột B

a. Âm nhạc

b. Tiếng Việt

c. Toán

d. Khoa học

e. Mĩ thuật

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …; 5 – …

Câu 2. “What subjects do you have today?” – “___”

A. I have Maths and English. B. I have a pen.

C. I'm in class 4A. D. It's Monday.

Câu 3. “IT” là môn học nào?

A. Tin học B. Thể dục C. Lịch sử D. Địa lí

Câu 4. “What's your favourite subject?” – “My favourite subject (1) …………………… English.”

Câu 5. Nghe và chọn môn học:

A. PE B. Music C. History D. Geography

Câu 6. Trong câu “We have English on Mondays and Wednesdays.”, các bạn học tiếng Anh vào thứ

Hai và thứ Tư.

Đúng Sai

— HẾT —
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